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I. KHU VỰC KHAI VỊ 

  

  

  

 
SÚP 

  

  

   
1 Súp gà 

  

  

   
2 Súp ngô kem 

 

  

   
3 Súp bí ngô 

     
4 Súp củ rền đỏ 

     
5 Súp nấm tổng hợp   

   
6 Súp tôm hùm 

     
7 Súp hải sâm 

     
8 Súp cua măng tây 

    
9 Súp hải sản 

 

  

   
10 Canh rong biển nấu đậu phụ nhật 

 

  

 
11 Canh gà hầm sâm Hoa kỳ 

    
12 Canh gà hầm nấm 

    
13 Canh cua mồng tơi + cà muối 

 

  

 
14 Canh ngao nấu chua   

   

    

  

   

 
SALAD + NỘM 

 

  

   

15 

Rau 4 loại, để riêng từng loại)   

(Xà lách nhật, rau cải mầm…)   

 

 

Nguyên liệu đi kèm: cà chua bi,  

dưa chuột, ngô hạt luộc, oliu đen, 

 oliu vàng)   

 

 

Nước sốt ý, dầu oliu, mayole 

 

  

 
16 Salad đu đủ cay kiểu Thái 

  

  

 
17 Salad Nga 

 

  

   
18 Rau diếp cá 

 

  

   
19 Rau má 

  

  

   
20 Salad cà chua và dưa chuột 

 

  

 
21 Salad nấm kim châm   

   
22 Salad dứa 

 

  

   
23 Salad bún thái hải sản 

    

24 Salad bún HQ trộn xì dầu thơm 

   
25 Nộm sứa 

 

  

   
26 Nộm gà xé phay 

 

  

   
27 Nộm ngó sen tôm   

   
28 Nộm đu đủ bò khô   

   
29 Nộm tiến vua 

 

  

   
30 Nộm su hào thịt lợn   

   
31 Nộm hoa chuối với sứa   

   
32 Gỏi đu đủ thịt bò khô   

   
33 Gỏi xoài với thịt xá xíu   

   
34 Kim chi Hàn Quốc   

   

    

  

   

 
CHÁO 

  

  

   
35 Cháo thịt lợn bằm   

   
36 Cháo cá hồi 

 

  

   
37 Cháo hàu 

     
38 Cháo trắng trứng muối   

   
39 Cháo trắng cá cơm, lạc rang 

 

  

 
40 Cháo yến mạch 

 

  

   
41 Cháo đỗ đen + đậu phụ mỡ hành + cà muối 

 

        

    

  

   

 
CUỐN 

  

  

   
42 Gỏi cuốn tôm thịt   

   
43 Bò cuốn cải xanh 

     
44 Bò cuốn phô mai nướng   

   
45 Phở cuốn thịt bò 

 

  

   

    

  

   

 
NEM 

  

  

   
46 Nem Sài Gòn 

 

  

   
47 Nem nấm 

 

  

   
48 Nem hải sản 
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49 Nem Hà Nội 

 

  

   
50 Nem cuốn Jumbo   

   

    

  

   
II. KHU VỰC ĐỒ ĂN TÂY 

  

  

  

 
BÁNH MỲ 

 

  

   
51 Bánh mỳ chuột 

 

  

   
52 Bánh mỳ gối 

 

  

   
53 Bánh mỳ đen gối 

 

  

   
54 Bánh mỳ nho 

     
55 Thịt nguội tổng hợp   

   
56 Bánh mỳ bơ tỏi 

     
57 Pate gan 

 

  

   
58 Mứt dâu, mứt cam, bơ pháp 

 

  

 

    

  

   

 
NGŨ CỐC 

 

  

   
59 Ngũ cốc vị cơ bản   

   
60 Ngũ cốc vị sô cô la 

    
61 Ngũ cốc tổng hợp   

   
62 Sữa tươi 

 

  

   

    

  

   

 
PIZZA + Mỳ ý 

 

  

   
63 Pizza phomai với dứa   

   
64 Pizza Hải sản 

 

  

   
65 Pizza thịt xông khói   

   
66 Pizza thịt cá hồi xông khói 

 

  

 
67 Mỳ ý sốt bò bằm 

 

  

   
68 Mỳ ý sốt cabonna   

   
69 Mỳ ý sốt hải sản 

 

  

   

    

  

   
III. KHU VỰC MÓN NHẬT 

     
70 Sashimi cá hồi 

 

  

   
71 Sashimi bạch tuộc   

   

72 Cá trích ép trứng cua xanh/ đỏ 

   
73 Sushi rau (carot, xà lách nhật, dưa chuột)   

 
74 Sushi califonia 

 

  

   
75 Sushi cá hồi 

 

  

   
76 Sushi tôm 

 

  

   
77 Sushi cá ngừ sống/ chín   

   
78 Sushi trứng 

 

  

   
79 Sushi bơ 

 

  

   

    

  

   IV. KHU VỰC MÓN CHÍNH (xào, nấu, nướng –  

hâm nóng) 

  

 
HẢI SẢN 

 

  

   
80 Tôm sú rang muối   

   
81 Tôm sú chiên trứng muối   

   
82 Tôm sú sóc bơ tỏi   

   
83 Tôm hấp lạnh 

 

  

   
84 Tôm tít - Bề bề 

     
85 Bề bề nường 

     
86 Bề bề rang muối 

     
87 Hàu sống 

 

  

   
88 Ghẹ biển hấp 

     
89 Ghẹ rang muối 

     
90 Cua bấy rang muối   

   
91 Cua bấy sốt me 

 

  

   
92 Cua đồng rang lá lốt   

   
93 Cua đồng rang muối   

   
94 Mực chiên giòn 

 

  

   
95 Mực chiên bơ 

 

  

   
96 Mực xào cần tỏi 

 

  

   
97 Chả mực Hạ Long   

   
98 Chả cá Hạ Long 

 

  

   
99 Chả tôm 
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100 Cá diêu hồng tẩm bột chiên giòn 

 

  

 
101 Cá lăng hấp mần xì   

   
102 Cá song hấp xì dầu   

   
103 Phi lê cá basa sốt chanh leo 

 

  

 
104 Phi lê cá basa chiên xù   

   
105 Cá suối chiên giòn   

   
106 Đầu cá hồi rang muối   

   
107 Sò nhung hấp 

 

  

   
108 Sò móng tay 

 

  

   
109 Sò huyết 

 

  

   
110 Sò dương 

 

  

   
111 Sò chén 

      
112 Sò lông 

      
113 Sò lụa 

      
114 Cui Hài 

      
115 Vẹm xanh 

 

  

   
116 Ngao tía 

      
117 Ngao hoa 

     
118 Ngao hấp gừng xả ớt   

   
119 Ngán 

      
120 Ốc mít hấp lá chanh   

   
121 Ốc mít om chuối đâu   

   
122 Ốc len xào dừa 

 

  

   
123 Miến xào hải sản 

 

  

   

    

  

   

 
GIA CẦM 

 

  

   
124 Gà nấu cari 

 

  

   
125 Gà hầm vang đỏ 

 

  

   
126 Gà hầm táo đỏ 

 

  

   
127 Gà quay giòn bì 

 

  

   
128 Gà rang muối 

 

  

   
129 Gà nướng BBQ 

 

  

   

130 Gà Hải Nam 

 

  

   
131 Cánh gà chiên mắm   

   
132 Chim quay 

 

  

   
133 Vịt quay Bắc Kinh   

   

    

  

   

 
THỊT BÒ 

  

  

   
134 Bò bít tết 

 

  

   
135 Bò sốt tiêu đen 

 

  

   
136 Bò lúc lắc khoai tây   

   
137 Bò hầm vang đỏ 

 

  

   
138 Bò chiên Nam phi   

   
139 Bò hầm khoai tây, carot, váng đậu   

 
140 Bò nấu kiểu sốt vang   

   
141 Gân bò hầm vang Pháp   

   
142 Đuôi bò hầm Trường Thọ 

  

  

 

    

  

   

 
THỊT LỢN 

 

  

   
143 Chân giò rang muối tiêu   

   
144 Chân giò chiên giòn   

   
145 Thăn lợn chiên xù   

   
146 Sườn tây thi 

 

  

   
147 Sườn chua ngọt 

 

  

   
148 Chân giò om sữa kiểu Đức 

 

  

 
149 Thịt ba chỉ nguôi chiên   

   
150 Mướp đắng nhồi thịt   

   
151 Cà tím sột thịt bằm   

   
152 Dạ dày heo quay 

 

  

   
153 Lòng lợn luộc 

 

  

   
154 Giò nạc + chả 

 

  

   

    

  

   

 
ẾCH 

  

  

   
155 Ếch rang giềng 
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156 Ếch tẩm bột 

 

  

   
157 Ếch chiên xù 

 

  

   

    

  

   

 
ĐẬU PHỤ 

 

  

   
158 Đậu phụ nhồi thịt   

   
159 Đậu phụ tẩm mỡ hành 

    
160 Đậu phụ chiên trứng muối 

   
161 Đậu nhật nấu kiểu Tứ Xuyên 

 

  

 

    

  

   

 
KHÁC 

  

  

   
162 Cổ hũ cay thơm 

     
163 Tai heo quẩy tiêu 

    
164 Dê tái chanh 

     
165 Sung muối 

 

  

   
166 Bánh cuốn Thanh Trì   

   
167 Bánh đúc lạc 

 

  

   
168 Bánh gối 

 

  

   
169 Bánh tẻ 

  

  

   
170 Bánh bột lọc 

 

  

   
171 Bánh nếp 

 

  

   
172 Bánh gio mật 

 

  

   
173 Khoai tây chiên bơ   

   
174 Khoai tây rán 

 

  

   
175 Khoai lang tẩm vừng   

   
176 Phồng tôm 

 

  

   
177 Ngô chiên 

 

  

   
178 Xúc xích rán 

 

  

   
179 Xúc xích hấp 

 

  

   
180 Xúc xích cuộn ba chỉ hun khói nướng 

  
181 Bánh bao chiên 

 

  

   
182 Trứng hấp kiểu Trung Hoa 

 

  

 
183 Trứng luộc 

 

  

   

184 Xôi bánh khúc 

 

  

   
185 Xôi hoàng phố 

 

  

   
186 Xôi lạc 

  

  

   
187 Bánh cuốn 

 

  

   
188 Khoai lang hấp 

 

  

   
189 Ngô luộc 

 

  

   
190 Khoai sọ hấp 

 

  

   

    

  

   
V. KHU VỰC ĐÈN SOI NÓNG 

     
191 Heo sữa quay 

 

  

   
192 Sườn nướng tảng 

    
193 Đùi gà thổ nhĩ kỳ nướng tảng 

   
194 Bò tảng thái lát 

 

  

   

    

  

   
VI. KHU VỰC BÚN - PHỞ 

  

  

  
195 Phở bò các loại (chín, tái, gầu, nạm)   

 
196 Bún riêu cua 

 

  

   
197 Bún sườn sụn cà chua 

    
198 Bún thang 

 

  

   

    

  

   VII. KHU VỰC 

CƠM 

   

  

  
199 Cơm chiên hải sản   

   
200 Cơm chiên dương châu   

   
201 Cơm trắng 

 

  

   
202 Cơm chiên cá mặn   

   

 

  

  

  

   
X. KHU VỰC MÓN NƯỚNG - XÀO THEO YÊU CẦU 

  
203 Bò xào theo yêu cầu   

   
204 Bò cuốn phomai 

 

  

   
205 Bò cuốn mấm kim châm   

   
206 Thịt nạc lợn nướng xiên   
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207 Sườn nướng 

 

  

   
208 Tôm nướng 

 

  

   
209 Tu hài nướng mỡ hành   

   
210 Tu hải nướng phomai   

   
211 Sò dương nướng mỡ hành 

 

  

 
212 Hàu nướng mỡ hành   

   
213 Bạch tuộc nướng sa tế   

   
214 Mực trứng nướng muối ớt 

 

  

 
215 Bao tử ca saba 

 

  

   

216 

Rau theo mùa (cải làn, muống,  

cải thảo, cải cúc, cải mèo, cải xoong, 

lơ xanh….)   

 
217 Mỳ trứng 

 

  

   
218 Bánh phở xào 

 

  

   
219 Trứng ốp la 

 

  

   
220 Trứng ốp lếp 

 

  

   

    

  

   
XI. KHU VỰC TRÁNG MIỆNG 

     
221 Kem nạo nhiều vị   

   
222 Sữa chua 

 

  

   
223 Chè khoai môn 

 

  

   
224 Chè khoai lang 

     
225 Chè hạt sen 

 

  

   
226 Chè đậu xanh 

 

  

   
227 Chè đậu đen 

 

  

   
228 Chè hoa quả 

     
229 Chè trân châu 

 

  

   
230 Chè chuối 

 

  

   
231 Chè cốt dừa tuyết nhĩ   

   
232 Chè ngô ngọt 

     
233 Rượu nếp cẩm 

 

  

   
234 Thạch đen 

 

  

   
235 Ô mai các loại 

 

  

   

    

  

   

 
BÁNH 

  

  

   
236 Bánh donut 

 

  

   
237 Bánh tiramisu 

 

  

   
238 Bánh sukem 

 

  

   
239 Bánh dày 

 

  

   
240 Bánh rán 

 

  

   
241 Bánh gato 

 

  

   
242 Bánh xu xê 

 

  

   
243 Bánh tart: socola, vani, dâu, chanh leo…   

 
244 Bánh Muffin (trà xanh, socola, nho, chuối…   

 
245 Bánh Moka 

 

  

   
246 Bánh dứa 

     
247 Bánh táo 

     
248 Bánh chuối 

     
249 Cookies các loại… 

    

250 

Mousse xoài, trà xanh, socola, chanh leo,  

dâu tây…. 

251 Thạch socola, trà xanh, xoài, dâu, café…. 

  
252 Bánh Flan - Caramen 

    

253 

Kem: socola, xoai, trà xanh, dâu, vani, 

bạc hà, chanh leo, bơ ….. 

        

 
HOA QUẢ 

     
254 Dưa hấu 

     
255 Ổi lê 

      
256 Dưa vàng 

     
257 Thanh Long 

     
258 Chôm chôm 

     
259 Vải 

      
260 Nhãn 

      
261 Mận 

      
262 Quýt  
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263 Táo 

      
264 Đu đủ 

      
265 Bưởi 

      
266 Xoài 

      
267 Dứa 

  

  

   

    

  

   
XII. KHU VỤ ĐỒ UỐNG 

  

  

  
268 Trà lipton 

 

  

   
269 Trà xanh gói 

 

  

   
270 Sữa tươi 

 

  

   
271 Sữa đậu nành 

 

  

   
272 Sữa ngô 

  

  

   
273 Nước cam 

 

  

   
274 Nước chanh leo 

 

  

   
275 Nước dưa hấu 

 

  

   
276 Nước táo ép 

 

  

   
277 Nước dứa 

 

  

   
278 Café nâu, đen 

 

  

    


